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1. 

2. 

Phản biện 1:

Phản biện 2:


Phản biện 3:
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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Với người học tiếng Anh, thậm chí cả với người dạy, khái niệm thể (aspect) dường như vẫn còn khá xa lạ. Các nhãn biểu thị ý nghĩa thể như hoàn thành, tiếp diễn hay không hoàn thành đều được gán cho khái niệm thì (tense). Nói cách khác, người dạy và người học chỉ tập trung vào một khía cạnh của việc biểu đạt thời gian của sự tình trong tiếng Anh, đó là định vị sự tình trong thời gian, tức nội dung của phạm trù thì, có chức năng biểu thị thời gian bên ngoài của sự tình hay thời gian khách quan. Còn phạm trù thể, một phạm trù cũng liên quan đến thời gian, nhưng miêu tả thời gian bên trong của sự tình.

Lý do thứ hai nằm ở lớp vị từ chuyển động tiếng Anh cũng như các yếu tố mã hoá các phương thức chuyển động liên quan để cấu thành một sự tình chuyển động trong tiếng Anh, chẳng hạn lộ trình chuyển động (path), phương thức chuyển động (manner), đích chuyển động (goal/destination), v.v. Sở dĩ như vậy là do các yếu tố này có thể can thiệp vào cấu trúc nội tại của sự tình chuyển động, qua đó can thiệp vào việc hình thành ý nghĩa thể của sự tình liên quan.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Luận án nghiên cứu sự hình thành ý nghĩa thể của sự tình chuyển động tiếng Anh và các yếu tố tham gia vào quá trình này bao gồm tác động của các thuộc tính ngữ nghĩa của vị từ chuyển động đến góc nhìn của người miêu tả sự tình liên quan.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Luận án đề ra ba nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Luận án lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp với lớp vị từ chuyển động để khảo sát các yếu tố tạo ý nghĩa thể của lớp vị từ này đó là hình thái của vị từ.

Phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa của lớp vị từ chuyển động tiếng Anh và xác định thành tố nào của chuyển động được mã hoá trong cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ. 

Phân tích các giới ngữ có thể xuất hiện sau các vị từ chuyển động, xác định vai trò của chúng trong cấu trúc ngữ nghĩa của sự tình chuyển động.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Phạm trù thể và các thành tố tạo thể trong tiếng Anh nói chung, và thể của lớp vị từ chuyển động tiếng Anh nói riêng là đối tượng nghiên cứu của luận án. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Khảo sát đặc trưng thể của vị từ chuyển động trong tiếng Anh như các thành tố của chuyển động, vai trò của giới ngữ, tính hữu đích, vô đích của chuyển động trong việc hình thành giá trị thể.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích ngữ nghĩa- cú pháp được sử dụng chủ yếu trong luận án để miêu tả sự tình chuyển động cùng với các thành tố của nó, sau đó xác định thành tố nào thuộc sự tình chuyển động góp phần vào việc hình thành cấu trúc thể, tức cấu trúc thời gian bên trong của sự tình. 

Phương pháp đối chiếu ngôn ngữ cũng được luận án sử dụng nhằm so sánh cấu trúc sự tình chuyển động tiếng Anh với cấu trúc sự tình chuyển động tiếng Việt. Mục đích của so sánh là xác định cách thức mã hoá các thành tố thuộc sự tình chuyển động trong hai ngôn ngữ khác nhau về loại hình, qua đó xác định những khác biệt ngôn ngữ trong lĩnh vực này có thể khiến người Việt học tiếng Anh mắc lỗi khi sử dụng các vị từ chuyển động tiếng Anh. 

Phương pháp miêu tả dựa trên quan điểm của ngữ pháp mô tả hiện đại và ngữ pháp chức năng.  Khi nghiên cứu, phân tích các đặc điểm ngữ pháp, luận án dựa trên quan điểm của ngữ pháp mô tả (descriptive grammar) nhằm đi sâu nghiên cứu, phân tích và đánh giá các cấu trúc câu theo chức năng mà các thành phần liên quan đến vị từ có được. 

4.2. Nguồn ngữ liệu

Các ngữ liệu có chứa vị từ chuyển động được trích xuất từ tác phẩm văn học (1) The Thorn Birds của nữ văn sĩ Colleen McCullough, (2) The Complete Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle, (3) Jane Eyre của Chalotte Bronte, (4) The sorrow of war được chuyển ngữ bởi Palmos và Phan Thanh Hao, và A Farewell to Arms của Ernest Hemingway được đưa vào phân tích.  Ngoài ra, luận án còn sử dụng các ngữ liệu trích xuất từ website http://corpus.byu.edu/coca/, ngữ liệu từ báo chí, tiểu thuyết…của Hoa Kỳ, và từ website http://www.natcorp.ox.ac.uk/, một nguồn ngữ liệu quan trọng về tiếng Anh của Vương quốc Anh. Ngoài ra, để khảo sát cách chuyển dịch của vị từ chuyển động tiếng Anh sang tiếng Việt, luận án sử dụng bản dịch của những tiểu thuyết đã đề cập ở trên có tựa đề (1) “Những con chim ẩn mình chờ chết” do Phạm Mạnh Hùng dịch và nhà xuất bản Trẻ tái bản năm (2015), (2) Sherlock Holmes toàn tập và (3) Jane Eyre do Nhà xuất bản Văn học phát hành, (4) Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh do nhà xuất bản Trẻ tái bản năm (2016).

Xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng bảng phân loại vị từ chuyển động được sưu tập từ các từ điển, các tác phẩm văn học, và các bài báo tiếng Anh. Sau đó chúng tôi phân loại vị từ chuyển động thành vị từ có mã hoá phương thức (manner) và vị từ có mã hoá lộ trình (path). Dựa trên các ngữ liệu này chúng tôi khảo sát, phân tích và xác định ý nghĩa thể của sự tình chuyển động. Kèm theo chính văn của luận án là 12 phụ lục dày 232 trang
5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

5.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thể ở ngoài nước

Thể trong các ngôn ngữ nói chung và thể trong tiếng Anh nói riêng được nghiên cứu từ những năm 80 của thế kỷ trước. Hướng tiếp cận nghiên cứu phạm trù này rất đa dạng, khởi đầu từ hình thái của vị từ, hướng tiếp cận vấn đề liên quan trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Các tham tố khác chung quanh vị từ như chủ ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ đều được khảo sát một cách hệ thống trong mối tương liên với vị từ dựa trên quan điểm thể–cách miêu tả cấu trúc thời gian bên trong của sự tình, tức dựa trên cơ sở ngữ nghĩa của tất cả các thành tố có mặt trong câu biểu thị sự tình liên quan.. 

Các nhà nghiên cứu thể cho rằng cấu trúc cú pháp và cấu trúc từ vựng cũng như thông tin ngữ cảnh đều được sử dụng để lý giải ý nghĩa thể của sự tình. Như vậy, có thể nói rằng về mặt lý thuyết thể được tiếp cận từ sự tương tác giữa nhiều yếu tố từ cú pháp, từ vựng cho đến dụng pháp, và vì thế hướng tiếp cận thể chắc chắn không còn giới hạn trong khuôn khổ của cú pháp hoặc từ vựng như trước đây.

Thể được tiếp cận dựa trên hình hái học quan tâm chủ yếu đến ngữ nghĩa của các biến tố biểu đạt thể của vị từ. Hướng tiếp cận này được biết như hướng tiếp cận chủ đạo trong việc nghiên cứu thể trong các ngôn ngữ Slaves vào đầu thế kỷ XX. Theo hướng tiếp cận này, các nhà nghiên cứu không phân định thể ngữ pháp với thể từ vựng, mà khi nói đến thể tức là nói đến thể ngữ pháp hay thể hình thái học. 
Khác với hướng tiếp cận thể theo tiêu chí hình thái vị từ ở châu Âu, các nhà nghiên cứu thể trường phái Anh-Mỹ tiếp cận thể theo các đặc trưng thời gian trong cấu trúc nội tại của sự tình. Những đặc trưng thời gian này được Vendler (1967) gọi là “time-schemata”, chúng tôi tạm dịch là mô hình thời gian của sự tình. Hướng tiếp cận này phát triển dựa trên sự phân biệt hành động có đích (kineseis) và hành động không có đích (energeiai) của Aristotle trong Metaphysicshe. Một số nhà nghiên cứu bổ sung một số sự đối lập khác: phân biệt giữa sự tình tĩnh và sự tình động. Sự tình tĩnh thường kéo dài trong một khoảng thời gian và là vô kết, còn sự tình động cũng diễn ra trong một khoảng thời gian nhưng lại là hữu kết.

5.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thể ở trong nước

Khái niệm “thể” (aspect) trong tiếng Việt cho đến nay vẫn còn là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Việt ngữ học. Nói như vậy để thấy chưa có nhiều công trình nghiên cứu tập trung một cách hệ thống và chuyên biệt về phạm trù này. Thể được đề cập đến một cách sơ lược trong các công trình nghiên cứu tập trung vào cách thức biểu thị thời gian trong tiếng Việt trong mối tương quan với một phạm trù khác như thì (tense) hoặc tình thái (modality) hoặc trong quan hệ đối sánh với một hoặc hơn một ngôn ngữ khác. Đầu tiên, phải kể đến Cao Xuân Hạo với bài “Về ý nghĩa thì và thể trong tiếng Việt” (Ngôn ngữ, số 5, 1998). Tác giả cho rằng tiếng Việt là ngôn ngữ “hữu thể vô thì” sau khi đưa ra những minh chứng mang tính loại hình ngôn ngữ và những đối sánh giữa tiếng Việt với những ngôn ngữ có thì khác. Huỳnh Văn Thông khảo sát mối quan hệ giữa vị từ tình thái tiếng Việt với việc biểu đạt ý nghĩa thể trong tiếng Việt (Ngôn ngữ, số 8, số 10, 2000). Tác giả Trần Kim Phượng (2005) trong luận án tiến sĩ với tựa đề “Thời, thể và các phương tiện biểu hiện trong tiếng Việt” tập trung khảo sát chức năng biểu đạt thể của các phó từ như đã và đang trong tiếng Việt. Các tác giả khác như Vũ Thu Ngân (2003) trong công trình nghiên cứu với tựa đề “Phạm trù thời thể tiếng Pháp và tiếng Việt” (Đây là công trình nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia thuộc ĐHQG Hà Nội), và tác giả Nghiêm Thị Thu Hương (2014) trong luận án tiến sĩ với tựa “Nghiên cứu đối chiếu phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt” đã tập trung vào việc nhận diện hai phạm trù liên quan đến thời gian như thì và thể, và cách thức thể hiện các phạm trù này trong tiếng Việt nhằm phục vụ cho việc giảng dạy những vấn đề của tiếng Việt có liên quan đến chính hai phạm trù này. Luận án của Nguyễn Hoàng Trung (2006) với tựa “Thể trong tiếng Việt” có so sánh với tiếng Anh và tiếng Pháp tập trung vào khảo sát sự tương tác giữa cấu trúc ngữ nghĩa của các tham tố chung quanh vị từ và của bản thân vị từ với các chỉ tố “đã, rồi, đang” để xác định ý nghĩa thể của sự tình. Đây là công trình có tính hệ thống và chuyên biệt nhất về thể trong tiếng Việt.

6. Đóng góp của luận án

6.1. Về mặt lý luận

Luận án có đóng góp cụ thể mang tính lý luận về thể và về vị từ chuyển động tiếng Anh–một lớp vị từ tương đối phức tạp do cách mã hoá các thành tố cấu thành chuyển động thông qua việc sử dụng hệ thống giới từ phức tạp của người bản ngữ Anh. Trên cơ sở này, luận án bước đầu khảo sát giao diện (interface) giữa cấu trúc ngữ nghĩa và cấu trúc cú pháp của câu miêu tả sự tình liên quan do vị chuyển động từ biểu thị. 

6.2. Về mặt thực tiễn

Luận án góp phần vào việc hoạch định nội dung và cách thức giảng dạy cho người Việt học tiếng Anh hai nội dung mà luận án đề cập: (a) thể trong mối tương quan với thì và (b) vị từ chuyển động tiếng Anh. Luận án cũng hướng dẫn cách sử dụng giới từ, một từ loại quan trọng nhưng lại rất khó học thành công sau vị từ chuyển động tiếng Anh. Ngoài ra, kết quả của các nghiên cứu được thực hiện trong luận án này cũng có thể áp dụng trong hoạt động dịch thuật, cụ thể là dịch Anh–Việt vị từ chuyển động trong tiếng Anh có ít nhất một giới ngữ theo sau trên cơ sở giải mã cơ chế tri nhận chuyển động trong không gian theo tâm lý của người bản ngữ Anh.

7. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án bao gồm bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan; chương 2: Các thuộc tính thể của sự tình chuyển động; chương 3: Ý nghĩa thể của sự tình chuyển: Sự tương tác giữa thuộc tính thể và thể ngữ pháp; chương 4: So sánh ý nghĩa thể của vị từ chuyển động trong tiếng Anh với tiếng Việt

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN
1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Hướng tiếp cận thể dựa trên thời gian bên trong của sự tình

1.1.1. Vendler (1957) và việc phân loại sự tình dựa trên thuộc tính thời gian nội tại: Vendler đưa ra bốn biểu đồ thời gian gắn với bốn loại sự tình:
	Types of Situations/

Loại sự tình
	Ví dụ

	Statives (sự tình tĩnh)
	desire, want, love, believe, own, resemble, be in New York

	Activities (sự tình hoạt động/ sự tình đoạn tính vô đích)
	run, walk, write letters, push a cart, breathe…

	Accomplishment 

(sự tình đoạn tính hữu đích)
	run a mile, walk to the car, write a letter, recite a poem, grow up, recover from illness…

	Achievements

 (sự tình điểm tính hữu đích)
	recognize, realize, spot, identify; lose, find, reach (the summit); win (the race); cross the border; start, stop, resume; be born, die, …


1.1.2. Bennett và Partee (1978) và thuộc tính phân đoạn con
Bennett và Partee (1978) đưa khái niệm thuộc tính phân đoạn con (subinterval property) rất gần với khái niệm đồng nhất của Vendler để phân biệt sự tình tĩnh, sự tình hoạt động với hai sự tình hữu đích còn lại:

1.1.3. Dowty (1979) và việc phân tích thành tố sự tình

Dowty phân sự tình thành bốn loại : sự tình tĩnh, sự tình hoạt động, sự tình chuyển thái phức thể (complex change of state), và sự tình chuyển thái đơn thể (single change of state). Hai sự tình sau đồng nhất với sự tình hữu đích đoạn tính (accomplishments) và sự tình hữu đích điểm tính (achievements) trong phân loại sự tình của Vendler. Khái niệm cốt lõi trong phân loại của Dowty là khái niệm thay đổi (change). Thuộc tính thứ năm “tác thể” hay “phi tác thể”là thuộc tính đan giao với bốn thuộc tính trên.
1.2. Hướng tiếp cận thể dựa trên quan hệ bộ phận-tổng thể của sự tình

1.2.1. Ngữ nghĩa học sự tình (event-based semantics)

1.2.2. Sự tương tác giữa danh ngữ và vị ngữ dựa trên quan hệ bộ phận-tổng thể

1.3. Khái niệm chuyển động

Chuyển động là một quá trình dịch chuyển vị trí trong không gian của một thực thể và bất kỳ sự chuyển động nào cũng được hình dung trong giao diện không gian - thời gian, tức mỗi bộ phận trong không gian chuyển động của thực thể sẽ ứng với một thời điểm (t) nào đó trên dòng thời gian thực và giao diện này được sử dụng để xác định kiểu loại chuyển động, hay nói chính xác là xác định các kiểu thay đổi của thực thể về mặt không gian và thời gian: chuyển động đó diễn tiến hay tức thời, lộ trình của nó xác định hay không xác định, chuyển động có đích hay không có đích…

1.3.1. Các thành tố ngữ nghĩa của sự tình chuyển động

Các yếu tố cấu thành cấu trúc nhận thức trong cách tri nhận sự tình chuyển động của con người vận hành như những thành tố ngữ nghĩa để miêu tả những nét nghĩa mang tính khu biệt của một sự tình chuyển động. Những thành tố này thường gắn với những ngữ đoạn cụ thể trong câu.

1.3.1. 1. Đối tượng chuyển động (Figure)

Thực thể chuyển động (F) có thể là chủ thể chuyển động trong không gian do vị từ chuyển động biểu thị. 
1.3.1.2. Đích của chuyển động (Ground)
“Điểm quy chiếu (G) là một thực thể quy chiếu, được định vị và có liên quan đến khung quy chiếu và lộ trình chuyển động của đối tượng chuyển động được xác định trong tương quan với thực thể quy chiếu này.” 
1.3.1.3. Lộ trình chuyển động (Path)

Lộ trình chuyển động (Pa) có thể biểu thị hướng chuyển động của đối tượng hoặc khoảng không gian do thực thể chiếm giữ trong tương quan với điểm quy chiếu".
1.3.1.4. Chuyển động (Motion)
Thành tố chuyển động bao giờ cũng gắn với thực thể (Figure) đang chuyển động. Tuy nhiên, thành tố này không biểu đạt hướng chuyển động và không nêu rõ bản chất của chuyển động. 

1.3.2. Thành tố bên ngoài của sự tình chuyển động

1.3.2.1. Phương thức chuyển động (Manner)

Phương thức chuyển động (Ma) biểu thị cách thức mà thực thể chuyển động. Trong một số ngôn ngữ như tiếng Anh, phương thức chuyển động là một trong những nét nghĩa quan trọng của các vị từ chuyển động tiếng Anh, chẳng hạn, vị từ run trong cấu trúc ngữ nghĩa của nó bao gồm một chuyển động chính và một chuyển động phụ chỉ hoạt động liên tục của chân hay còn gọi là phương thức chuyển động.

1.3.2.2. Nguyên nhân chuyển động (Cause)

Nguyên nhân chuyển động chỉ các loại sự tình tác động khác nhau về bản chất, nó được đánh dấu bằng các giới ngữ from hoặc by. 

1.4. Mô hình từ vựng hóa các thành tố của sự tình chuyển động

1.4.1. Ngôn ngữ mã hóa phương thức chuyển động trong cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ (satellite-framed languages)

Các ngôn ngữ (SFL) là các ngôn ngữ có vị từ chuyển động không mã hoá trong cấu trúc ngữ nghĩa của nó.
1.4.2. Ngôn ngữ mã hóa lộ trình chuyển động trong cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ

Các ngôn ngữ điển hình cho hiện tượng tích hợp chuyển động và lộ trình chuyển động vào cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ, còn phương thức hoặc nguyên nhân được biểu thị ngoài khung vị từ bằng một danh động từ (gerund) hoặc bằng một giới ngữ. 
1.4.3. Ngôn ngữ mã hoá phương thức và lộ trình chuyển động

Dựa trên các mô hình chuyển động của Talmy (2000), Slobin (2004) và  đã bổ sung mô hình chuyển động mã hóa cả phương thức và hướng chuyển động trong cấu trúc của vị từ (EFL).

1.5.1.  Thể (Aspect) và Thì (Tense)

Để định nghĩa “thể” và xác định những đặc trưng của thể, cần phân biệt khái niệm “thể” với khái niệm “thì” trong tiếng Anh bởi một lý do rất đơn giản là người Việt học tiếng Anh thường xuyên tiếp xúc với khái niệm tense hơn là khái niệm aspect.

Thì là một phạm trù ngữ pháp được đánh dấu bằng hình thái của vị từ. Thì là cách định vị một sự tình trong thời gian được ngữ pháp hoá [31:9]. Nó là một phạm trù chỉ xuất vì các mối quan hệ thời gian đều quy về thời gian phát ngôn. Thời gian của sự tình (event time - ET) nằm trước thời gian phát ngôn (speech time - ST), đó là ngữ nghĩa của thì quá khứ; trùng với thời gian phát ngôn, có thì hiện tại; nằm sau thời gian phát ngôn có thì tương lai. 

1.5.2. Thể ngữ pháp (grammatical aspect) và thể từ vựng (lexical aspect)

Theo Smith (1991) có hai cách miêu tả một sự tình: (i) miêu tả sự tình từ một góc nhìn hay còn gọi là giác độ cụ thể, và (ii) miêu tả sự tình [+tĩnh] hay [+động]. Một cách tương ứng, hai cách miêu tả này được gọi là được gọi là “viewpiont aspect” và “situation aspect”  này trong lý thuyết của Smith về thể.

“Giác độ (viewpoint) thường được đánh dấu về mặt hình thái học bằng các phụ tố hay những hình thái đặc biệt; loại sự tình (situation) được biểu thị bằng sự kết hợp giữa vị từ, tham tố của nó và các trạng ngữ. Vì vậy, phương tiện xác định mỗi loại thành tố thể này cùng tồn tại trong một câu.” 

1.5.2.1. Thể dựa trên góc nhìn (viewpoint aspect) còn gọi là thể ngữ pháp (grammatical aspect)

Thể dựa trên góc nhìn (viewpoint aspect) của Smith (1991) tương ứng với thể ngữ pháp (grammatical aspect) hay thể nhìn từ bên ngoài (outer aspect) (Travis, 1991) trong lý thuyết về thể. 
1.5.2.2. Thể dựa trên sự tình (situation aspect), còn gọi là thể từ vựng (lexical aspect)

Thể dựa trên sự tình (situation aspect) của Smith (1991) tương ứng với nhiều thuật ngữ được sử dụng để miêu tả các đặc trưng ngữ nghĩa của vị từ mà quan trọng hơn cả là thể từ vựng (lexical aspect).

1.5.3. Tính hữu đích và tính vô đích

Sự đối lập hữu đích/vô đích gắn liền với việc một sự tình khi đạt đến điểm kết thúc có một sự chuyển thái của chủ thể hoặc của đối thể diễn ra ngay sau đó. 
1.5.3.1. Khái niệm “hữu đích” trong mối quan hệ với khái niệm “hữu kết”

Các định nghĩa về tính hữu đích (telicity) và tính hữu kết (boundeness) thường gắn liền với khái niệm kết điểm nội tại (inherent endpoint) và ranh giới thời gian (temporal boundary).
1.5.3.2. Việc xác định tính hữu đích của sự tình chuyển động

Tính [(hữu đích] là thuộc tính cốt lõi để quyết định ý nghĩa thể của sự tình. Thuộc tính này được xác định không chỉ dựa vào cấu trúc ngữ nghĩa của một số vị từ (arrive, leave, explode, die…) mà nó còn phụ thuộc vào cấu trúc ngữ nghĩa của các tham tố trong quan hệ tương tác với cấu trúc của vị từ. 

1.5.4. Việc hoán chuyển các ý nghĩa thể và thể từ vựng

Các ý nghĩa thể được tìm thấy trong thể từ vựng không phải là bất biến. Các ý nghĩa thể như tĩnh và động, đoạn tính và điểm tính, hữu đích và vô đích có thể thay đổi do có sự tác động về mặt ngữ nghĩa–cú pháp của các tham tố của vị từ. Dưới đây, chúng tôi sẽ khảo sát hiện tượng hoán chuyển này theo các cặp đối lập vừa liệt kê.

1.5.4.1. Việc hoán chuyển sự tình tĩnh và sự tình động

Sự tình tĩnh, về bản chất, biểu thị trạng thái, đặc trưng, thuộc tính của chủ thể hoặc trạng thái kết quả của một sự tác động. Do đó, sự tình tĩnh không gắn với khái niệm thay đổi và biểu thị một thời đoạn gồm những phân đoạn đồng chất. Chính vì lẽ đó, về mặt cú pháp, vị từ trung tâm trong sự tình miêu tả trạng thái không kết hợp với hình thái tiếp diễn (progressive forms) và thức mệnh lệnh (imperative mood). Tuy nhiên, trong thực tế, trạng thái đó có thể được miêu tả dưới giác độ động (dynamic viewpoint) nhằm mục đích dụng học là làm nổi bật sự tình dẫn đến trạng thái liên quan.
1.5.4.2. Việc hoán đổi sự tình đoạn tính vô đích và sự tình đoạn tính hữu đích.

Tương tự hoán chuyển tĩnh ( động, hoán chuyển giữa sự tình đoạn tính vô đích với sự tình đoạn tính hữu đích cũng chịu tác động do sự chuyển đổi thuộc tính cú pháp-ngữ nghĩa của các tham tố vị từ, chẳng hạn tham tố danh ngữ bổ ngữ chuyển từ thuộc tính [-đếm được] sang thuộc tính [+đếm được] hoặc giới ngữ theo sau vị từ chuyển động thay đổi từ giới ngữ đánh dấu vị trí của chuyển động sang giới ngữ biểu thị đích chuyển động. Sự hoán chuyển này là kết quả từ sự lựa chọn góc nhìn của người sử dụng ngôn ngữ.

TIỂU KẾT:

Sự tình chuyển động trong tiếng Anh có thể được phân chia thành các sự tình động khác như sự tình đoạn tính vô đích, sự tình đoạn tính hữu đích hay sự điểm tính tình hữu đích. Việc phân loại này không do cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ chuyển động quyết định mà do sự tương tác ngữ nghĩa-cú pháp giữa cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ chuyển động giới ngữ sắm vai con đường, nguồn, đích hay nơi chốn (location). Trên cơ sở này, thuộc tính hữu đích của sự tình chuyển động cũng được xác định, và qua đó ý nghĩa thể của sự tình cũng được biểu thị. 

Có thể nói thể không phải là một hiện tượng ngữ pháp-ngữ nghĩa của bản thân vị từ như quan điểm truyền thống; mà do nó được xác định trong quan hệ tương tác trên bình diện ngữ nghĩa-cú pháp giữa vị từ và các tham tố của nó, và của cả các yếu tố đánh dấu chu cảnh của sự tình (trạng ngữ thời đoạn, trạng ngữ nơi chốn…). Với lý do này, có thể cho rằng thể là một phạm trù ngữ nghĩa-ngữ pháp trên bình diện câu hay phát ngôn.

Việc phân tích các ý nghĩa thể và các đặc trưng của sự tình đã nêu ở trên là cơ sở lý luận để luận án miêu tả đặc trưng ngữ nghĩa của sự tình chuyển động và tương tác giữa các đặc trưng này với các ý nghĩa thể đã trình bày nhằm làm rõ tất cả các ý nghĩa thể của sự tình chuyển động trong tiếng Anh.
CHƯƠNG 2

Ý NGHĨA THỂ VÀ THỂ CỦA SỰ TÌNH CHUYỂN ĐỘNG
2.1. Loại sự tình

Sự tình được phân loại dựa trên hai tiêu chí ngữ nghĩa quan trọng sau: (i) tính hữu đích (telicity) và (ii) tính đoạn (durativity) của sự tình.

2.1.1. Tính hữu đích (telicity) của sự tình

2.1.1.1. Khái niệm hữu đích

Trong ngôn ngữ học, thuộc tính thể của một ngữ vị từ mô tả một sự tình cho

biết một sự tình nào đó có một kết điểm rõ ràng trong cấu trúc nội tại của sự tình đó. Ngữ vị từ có kết điểm như vậy được gọi là ngữ vị từ hữu đích (telic verb phrase), và tất nhiên sự tình do ngữ vị từ đó biểu đạt cũng là sự tình hữu đích (telic situation). Trái lại, ngữ vị từ không có kết điểm trong cấu trúc nội tại được gọi là ngữ vị từ vô đích (atelic verb phrase), và sự tình liên quan là sự tình vô đích (atelic situation). Ngoài ra, khi sự tình hữu đích đạt đến kết điểm thì cần phải xem trạng thái kết quả nảy sinh khi sự tình hữu đích đạt đến kết điểm như một yếu tố để nhận diện tính hữu đích vì sự tình vô đích, hay nói cách khác là những sự tình hoạt động không có bất kỳ một kết điểm nào trong cấu trúc nội tại của nó, tức sự tình được xem như một chuỗi biến đổi đồng chất, không dẫn đến sự chuyển thái của chủ thể hay của đối tượng liên quan.

2.1.1.2. Tính hữu đích theo quan điểm của các nhà ngữ nghĩa học

Các tác giả đều lấy cấu trúc ngữ nghĩa của danh ngữ làm bổ ngữ làm tiền đề xuất phát. Sự tương tác giữa các thuộc tính ngữ nghĩa của vị từ và của tham tố bổ ngữ của nó chính là cơ sở để xác định thuộc tính thể quan trọng này.

2.1.1.3. Các yếu tố cấu thành ý nghĩa hữu đích của sự tình

Cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ

Cấu trúc ngữ nghĩa của tham tố danh ngữ bổ ngữ

Tham tố “đích” và tham tố “con đường” với ý nghĩa hữu đích 

2.1.2. Tính đoạn của sự tình (durativity)

Một sự tình được khái niệm hoá như một diễn trình, tức kéo dài trong thời gian theo nhận thức của người sử dụng ngôn ngữ được gọi là sự tình đoạn tính (durative situations), còn các sự tình không có thuộc tính này, không kéo dài theo thời gian được xem là sự tình điểm tính (punctual situations).

2.2. Thể từ vựng và sự tình chuyển động

2.2.1. Sự tình hữu kết và sự tình vô kết


Về thể, sự đối lập giữa hình thái tiếp diễn (progressive forms) và các hình thái phi tiếp diễn (non-progressive forms) được sử dụng làm cơ sở để lưỡng phân sự tình dựa trên hình thái vị từ.
2.2.2. Thể dựa trên sự tình hay thể từ vựng
Hai thuộc tính thời gian [(hữu đích] và [(đoạn tính] là cơ sở quan trọng để phân loại sự tình.

2.2.2.1. Accomplishments–sự tình đoạn tính hữu đích

Sự tình Accomplishments trong tiếng Anh là sự tình có thuộc tính thời gian [+động], [+đoạn tính], [+hữu đích] và thuộc tính dựa trên hình thái vị từ là [+hữu kết].
2.2.2.2. Activities–sự tình đoạn tính vô đích

Sự tình hoạt động là sự tình có các thuộc tính thời gian [+động], [+đoạn tính]

[-hữu đích]. Sự tình này có thể hữu kết hoặc vô kết trong tương quan vào thời điểm sự tình dừng lại.

2.2.2.3. Achievements–sự tình điểm tính hữu đích

Sự tình có những thuộc tính thời gian [+động], [-đoạn tính], [+hữu đích]. Như vậy, sự tình Achievement giống sự tình Accomplishments ở thuộc tính hữu đích và trong cấu trúc nội tại đều bao gồm chuỗi biến đổi phi đồng nhất. Điểm khác biệt giữa hai loại sự tình này liên quan đến diễn trình thời gian. 

2.2.2.4. Semelfactives–sự tình điểm tính vô đích

Theo Smith (1991), sự tình điểm tính vô đích cũng là sự tình [-đoạn tính] như sự tình achievements, nhưng là sự tình [-hữu đích].
2.3. Ngữ nghĩa của giới ngữ trong kết cấu sự tình chuyển động

2.3.1. Ngữ nghĩa của giới ngữ và danh ngữ bổ ngữ có vai trò hạn định sự tình chuyển động

2.3.1.1. Ngữ nghĩa của giới ngữ

Giới ngữ hạn định sự tình: to, into, across+NP

Giới ngữ phức (compound prepositional phrases): across to, off to, out of…
Giới ngữ không hạn định sự tình: in, along, past, through, toward và over+NP
2.3.1.2. Danh ngữ biểu thị tham tố con đường của chuyển động

Ngoài một vài giới ngữ vừa khảo sát ở trên, danh ngữ bổ ngữ trực tiếp của một số vị từ chuyển động tiếng Anh giữ vai tham tố con đường cũng hành chức như những yếu tố hạn định sự tình chuyển động liên quan.

TIỂU KẾT:

Sự tình nói chung, sự tình chuyển động nói riêng được phân loại dựa trên những thuộc tính thời gian quan yếu của từng kiểu loại sự tình. Sự tình được phân loại dựa trên ba tiếu chí đối lập quan trọng: (i) động và tĩnh, (ii) đoạn tính và điểm tính và (iii) hữu đích và vô đích. Những thuộc tính này cùng hợp thành một phạm trù ngữ nghĩa của sự tình, đó là thể dựa trên sự tình hay thể từ vựng. Nói cụ thể hơn, đây là những thành tố quan trọng cấu thành cấu trúc thời gian của sự tình. Sự tình được miêu tả dưới hai giác độ hoàn thành và không hoàn thành, tuy nhiên ý nghĩa thể đích thực của sự tình lại hình thành trên sự tương tác giữa hai phạm trù quan trọng để miêu tả sự tình trong các ngôn ngữ biến hình như tiếng Anh: phạm trù ngữ pháp (thể dựa trên góc nhìn) và phạm trù ngữ nghĩa (cấu trúc sự tình). Ngoài ra, do luận án khảo sát thể của sự tình chuyển động, nên phần trên luận án cũng tiến hành khảo sát và miêu tả vai trò, chức năng của một số giới ngữ theo sau vị từ chuyển động. Qua đó, luận án củng cố quan điểm cho rằng cấu trúc của sự tình không chỉ hình thành trên cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ trung tâm, mà còn có sự can dự của các thành tố khác chung quanh vị từ như danh ngữ, giới ngữ.

CHƯƠNG 3

Ý NGHĨA THỂ CỦA SỰ TÌNH CHUYỂN ĐỘNG: SỰ TƯƠNG TÁC
GIỮA THUỘC TÍNH THỂ VÀ THỂ NGỮ PHÁP
3.1. Khái quát về thể dựa trên góc nhìn trong tiếng Anh

Các sự tình được xem là tiêu điểm của giác độ thể. Tuy nhiên, một loại sự tình có thể tương thích hoặc không với một giác độ thể nào đó tuỳ theo ngôn ngữ. Trong mỗi ngôn ngữ có những kiểu tương tác khác nhau giữa thể dựa trên sự tình và thể dựa trên góc nhìn. Một giác độ thể nói chung được đánh dấu bằng một hình vị ngữ pháp gắn với vị từ trung tâm trong câu.

3.1.1. Giác độ hoàn thành (perfective viewpoint)

Giác độ hoàn thành hay nói đơn giản là hình thái ngữ pháp này có thể là hình thức biểu đạt của tất cả các loại sự tình trong tiếng Anh.

3.1.1.1. Giác độ hoàn thành và sự tình đoạn tính vô đích
Chuyển động được xem là sự tình đoạn tính vô đích khi chuyển động ấy do vị từ trung tâm biểu thị không có kết điểm nội tại (natural endpoint), tức kết điểm thuộc cấu trúc thời gian của sự tình chuyển động liên quan.

3.1.1.2. Giác độ hoàn thành và sự tình đoạn tính hữu đích

Không giống như sự tình đoạn tính vô đích, sự tình đoạn tính hữu là chuyển động có kết điểm nội tại (natural endpoints), và khi đạt đến kết điểm này chuyển động không tiếp diễn nữa.

3.1.1.3. Giác độ hoàn thành và sự tình điểm tính hữu đích

Sự tình điểm tính hữu đích là sự tình miêu tả sự thay đổi tức thời về vị trí của chủ thể chuyển động.

3.1.1.4. Giác độ hoàn thành và sự tình điểm tính vô đích

Sự tình điểm tính vô đích bao gồm một chuyển động có tính đơn nhất và vô đích, tức không có kết điểm nội tại.

3.1.2. Giác độ không hoàn thành

Giác độ không hoàn thành (imperfective viewpoint) biểu thị một phân khúc của sự tình mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào về khởi điểm hay kết điểm của sự tình.Trong tiếng Anh, giác độ không hoàn thành quan trọng nhất là giác độ tiếp diễn (progressive viewpoint). Giác độ tiếp diễn này nói chung chỉ kết hợp với các sự tình [+động], [+đoạn tính], và thường là chủ ý.

3.1.2.1. Giác độ tiếp diễn và sự tình đoạn tính vô đích

Sự tình đoạn tính vô đích là sự tình [+động], không bao gồm trong cấu trúc nội tại của nó bất kỳ một đích hay nguồn nào và chỉ kết hợp với các giới ngữ có có chức năng đóng khung hay hạn định sự tình chuyển động.

3.1.2.2. Giác độ không hoàn thành và sự tình đoạn tính hữu đích

Giác độ tiếp diễn buộc phải áp định góc nhìn từ bên trong cấu trúc sự tình và sự ràng buộc ngữ nghĩa-cú pháp này đã tạo ra sự tương đồng giữa sự tình đoạn tính vô đích và đoạn tính hữu đích vì cả hai sự tình đều chia sẻ một thuộc tính thời gian giống nhau, đó là tính đoạn và vì vậy có thể xuất hiện ở hình thái tiếp diễn.

3.1.2.3. Giác độ không hoàn thành và sự tình điểm tính hữu đích
Về mặt ngữ nghĩa-cú pháp, bên cạnh sự tình tĩnh, các loại sự tình điểm tính, trong đó có cả sự tình điểm tính hữu đích, nói chung không kết hợp với hình thái tiếp diễn trong tiếng Anh, tức không tương thích với giác độ tiếp diễn.

3.1.2.4. Giác độ không hoàn thành và sự tình điểm tính vô đích
Tương tự như sự tình điểm tính hữu đích, cấu trúc điểm tính cũng triệt tiêu khả năng kết hợp với hình thái tiếp diễn và các giới ngữ thời đoạn trong tiếng Anh. Vì vậy, loại sự tình này không được miêu tả từ bên trong như sự tình chuyển động đoạn tính vô đích và đoạn tính hữu đích.
3.1.3. Sự tình chuyển động với hình thái dĩ thành trong tiếng Anh
Hình thái dĩ thành (perfect forms) trong tiếng Anh nói chung là miêu tả tất cả sự tình dưới giác độ tĩnh, hay nói theo thuật ngữ thể, hình thái này tĩnh hoá (stativize) sự tình, điều này trái ngược với hình thái tiếp diễn, vốn có chức năng động hoá sự tình.
3.2. Hiện tượng hoán chuyển ý nghĩa thể

Hiện tượng hoán chuyển ý nghĩa thể xảy ra khi có sự “xung đột” giữa cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ và các tham tố của nó; giữa loại sự tình và giác độ thể/thể ngữ pháp.

3.2.1. Hoán chuyển động ( tĩnh

Hoán chuyển động ( tĩnh diễn ra ở cấp độ sự tình khi có sự xuất hiện một tham tố cú pháp trong thành phần câu.

3.2.2. Hoán chuyển giữa hữu đích và vô đích

Việc hoán chuyển thuộc tính hay đặc trưng thể của vị từ, và ở cấp độ cao hơn là của vị ngữ, cũng tương tự như hiện tượng hoán chuyển động ( tĩnh, là kết quả của việc một tham tố cú pháp nào đó xuất hiện trong thành phần của vị ngữ, chẳng hạn như các giới ngữ biểu thị thời đoạn không có chức năng hạn định sự tình (for an hour, all long day…)

3.2.3. Các kiểu hoán chuyển khác

Như đã nói ở phần trên, sự xuất hiện của bất kỳ yếu tố cú pháp nào trong thành phần vị ngữ cũng có thể tạo ra hiện tượng hoán chuyển thể, chẳng hạn một giới điểm biểu thị thời điểm xuất hiện trong thành phần vị ngữ.

TIỂU KẾT:

Ý nghĩa hay thông tin về thể của sự tình về cơ bản không do bản thân vị từ quyết định mà có sự can dự của nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến vị từ. Đầu tiên, đó là sự tương tác giữa thể ngữ pháp và thể từ vựng. Sự tình điểm tính hữu đích và đoạn tính hữu đích khi kết hợp với hình thái hoàn thành mới được xem là những sự tình đạt kết điểm, tức kết thúc (completed), trong khi đó, cùng một hình thái hoàn thành song sự tình đoạn tính vô đích và sự tình điểm tính vô đích chỉ được biểu thị như các sự tình “ngừng hay dừng lại” chứ không kết thúc.

Thứ hai, ý nghĩa thể của sự tình cũng do những yếu tố cú pháp hoặc ngữ nghĩa góp phần quyết định. Các giới ngữ thời đoạn, giới ngữ định lượng, giới ngữ thời điểm; danh ngữ luỹ tích, danh ngữ định lượng; tính xác định hay không xác định của danh ngữ hoàn toàn có khả năng làm thay đổi các đặc trưng thể, sau đó là loại sự tình và cuối cùng là ý nghĩa thể của sự tình.

Cuối cùng, ý đồ dụng học của người sử dụng ngôn ngữ cũng tác động đến việc lựa chọn giác độ thể cho sự tình. Việc xem sự tình chuyển động như một diễn trình hay đóng khung sự tình ấy hoàn toàn phụ thuộc vào dụng ý của người sử dụng ngôn ngữ.

CHƯƠNG 4

SO SÁNH Ý NGHĨA THỂ CỦA VỊ TỪ CHUYỂN ĐỘNG TRONG
TIẾNG ANH VỚI TIẾNG VIỆT

4.1. Sự tình chuyển động tiếng Việt

Sự tình chuyển động tiếng Việt, vể mặt cấu trúc ngữ nghĩa, là một sự hoà trộn giữa các ngôn ngữ mã hoá phương thức và các ngôn ngữ mã hoá hướng của sự tình chuyển động. Do đó, luận án bước đầu khái quát cấu trúc của sự tình chuyển động trong tiếng Việt như sau:

Cấu trúc sự tình chuyển động mã hoá cả hai thành tố phương thức+ hướng:
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Cấu trúc sự tình chuyển động mã hoá hướng:
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4.2. Khái quát về giá trị thể của sự tình chuyển động trong tiếng Việt

Do đặc điểm loại hình ngôn ngữ, giá trị thể nói chung và của sự tình chuyển động nói riêng trong tiếng Việt đều không được đánh dấu trên vị từ như các ngôn ngữ biến hình. Giá trị thể được xác định sự tương tác giữa các từ hành chức như các từ chức năng (đã, rồi, đang, vẫn, còn, cứ…) với cấu trúc ngữ nghĩa của thể từ vựng.

Về mặt ngữ nghĩa, thể của sự tình chuyển động tiếng Việt cũng được xác định dựa trên các thuộc tính của các tham tố của sự tình chuyển động, trong đó quan trọng nhất là tham tố lộ trình, tham tố đích và tham tố nguồn. 

4.2.1. Tham tố lộ trình và ý nghĩa thể

Thành tố lộ trình của sự tình chuyển động hành chức với vai trò của một yếu tố xác định chuyển động, hay nói cụ thể là thành tố này “đóng khung” chuyển động. 
4.2.2. Tham tố đích và ý nghĩa thể

Tham tố “đích” là tham tố biểu thị điểm kết của quá trình chuyển động, và khi đạt đích, sự tình chuyển động coi như hoàn thành. Tham tố này có thể nằm trong cấu trúc ngữ nghĩa của một số vị từ chuyển động hoặc được đánh dấu bằng bằng các bổ ngữ theo sau các vị từ chuyển động. 

4.3. Khảo sát cách chuyển ngữ các sự tình chuyển động và thể của loại sựtình này từ tiếng Anh sang tiếng Việt
Tiếng Việt nói chung đánh dấu chuyển động và các thành tố của nó bằng một kết cấu vị từ chuyển động kiểu như {V1 [phương thức] – V2 [hướng]}, trong đó V1 có thể lược bỏ mà không ảnh hưởng đến tính ngữ pháp của câu.

4.3.1. Về cấu trúc sự tình chuyển động

Sự tình chuyển động tiếng Anh thường bao gộp trong cấu trúc ngữ nghĩa hai sự tình bộ phận (subevents): chuyển động và phương thức, hay nói một cách chính xác là hai thành tố này kết thành một thể chuyển động (conflation), trong đó chuyển động là thành tố phổ niệm. Nếu câu tiếng Anh miêu tả một sự tình chuyển động diễn ra trong một địa điểm hạn định (location), câu tiếng chuyển ngữ trong tiếng Việt không có gì khác biệt

4.3.2. Về giá trị thể

4.3.2.1. Thể hoàn thành

Thể hoàn thành trong tiếng Anh nói chung, của sự tình chuyển động nói riêng, về mặt hình thái, đều được đánh dấu bằng hình thái simple past, past perfect. Tuy nhiên, để xác định ý nghĩa hoàn thành (perfective meaning), phải xác lập quan hệ tương tác giữa những hình thái này với các thành tố có chức năng hạn định sự tình liên quan. Điều này có nghĩa là hình thái của vị từ không phải là yếu tố quyết định ý nghĩa thể, mà đó là sự tương tác của nhiều yếu tố, và điều này cho thấy thể là một hiện tượng ở cấp độ câu.

4.3.2.2. Thể chưa hoàn thành

Thể chưa/không hoàn thành bao gộp thể tiếp diễn tiếng Anh (progresive aspect), vốn chỉ kết hợp với các vị từ động đoạn tính. Như vậy, có thể nói các sự tình chưa hoàn thành có thểđược đánh dấu bằng những hình thái [-tiếp diễn] như hiện tại đơn, quá khứ đơn…, còn hình thái tiếp diễn tiếng Anh thường dùng để miêu tả một hoạt động, bao gồm cá chuyển động. Trong 202 ví dụ về sự tình chuyển động, có 42 vị từ được đánh dấu bằng hình thái tiếp diễn (hiện tại và quá khứ), có 18 hình thái tiếp diễn được đánh dấu bằng “đang” trong tiếng Việt, 2 hình thái tiếp diễn được đánh dấu bằng “đã”, 22 vị từ còn lại không được đánh dấu.

4.4. Khảo sát cách chuyển ngữ các sự tình chuyển động và thể của loại sự tình này từ tiếng Việt sang tiếng Anh
4.4.1. Về cấu trúc sự tình

Phần lớn các sự tình chuyển động tiếng Việt có cấu trúc phức, tức được đánh dấu bằng hai ngữ đoạn vị từ trở lên. Mỗi ngữ đoạn vị từ chuyển động được xem là miêu tả một khúc đoạn của chuyển động tổng thể do vị ngữ miêu tả. Về mặt ngữ nghĩa, ngữ đoạn thứ nhất thường đánh dấu khúc đoạn đầu, ngữ đoạn thứ hai biểu thị chuyển động được “đóng khung” hay chuyển động chính cấu thành sự tình tổng thể.
4.4.2. Về chuyển dịch giá trị thể từ Việt sang Anh

Như đã nói ở phần đầu, thể trong tiếng Việt không được đánh dấu trên vị từ trung tâm do tiếng Việt là ngôn ngữ phi hình thái. Vì vậy, xác định giá trị thể của một sự tình nói chung, một sự tình chuyển động nói riêng phải dựa vào các yếu tố sau: (a) ngôn cảnh và (b) ngữ cảnh của câu miêu tả sự tình chuyển động liên quan.

4.4.2.1. Thể hoàn thành


Ý nghĩa thể hoàn thành được xác lập dựa trên các thuộc tính thể từ vựng hay loại sự tình, trong đó tính hữu đích là thuộc tính quan yếu để xác định ý nghĩa thể này của sự tình.Trong các ngôn ngữ biến hình, thể hoàn thành được xác định trên cơ sở tương tác giữa sự tình hữu đích và hình thái quá khứ của vị từ, tức thì quá khứ của vị từ. Còn trong các ngôn ngữ đơn lập, phi hình thái, thể hoàn thành được xác lập chủ yếu dựa trên mối quan hệ giữa sự tình hữu đích và ngôn cảnh, trong đó có khung thời gian mà người sử dụng ngôn ngữ xác định để miêu tả sự tình, và cũng trong ngôn cảnh đó mối quan hệ liên sự tình cũng giúp xác lập ý nghĩa thể nói chung, thể hoàn thành nói riêng.

4.4.2.2. Thể chưa hoàn thành

Thể chưa hoàn thành trong tiếng Việt thường được đánh dấu bằng “đang” xuất hiện trước vị từ chuyển động nói riêng, tất cả các loại vị từ nói chung, trong khi đó, đã hoặc rồi không có chức năng đánh dấu ý nghĩa thể đối lập với đang. Điều này khiến cho hệ thống thể tiếng Việt mang tính bất cân đối (asymmetrical). Thông thường, ý nghĩa này nếu được đánh dấu bằng “đang” hoặc bằng dạng láy của vị từ và được chuyển tải bằng hình thái tiếp diễn, song đôi khi cũng được đánh dấu bằng một hình thái khác nếu như điểm nhìn của dịch giả thay đổi.
4.5. Sự khác biệt và tương đồng giữa hai ngôn ngữ về phương diện thể của sự tình chuyển động
4.5.1. Những khác biệt

Tiếng Việt, ngôn ngữ phi hình thái, bắt buộc phải sử dụng các phương tiện khác như từ vựng, trật tự từ, hoặc ngôn cảnh để chuyển tải ý nghĩa thể trên cơ sở kết hợp với thể từ vựng hay loại sự tình, một bình diện mang tính phổ quát. Trong khi đó, tiếng Anh, ngôn ngữ biến hình, đánh dấu ý nghĩa thể bằng hệ thống thì hình thái học.

Góc nhìn sự tình có thể thay đổi khi chuyển dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Cách lựa chọn góc nhìn này minh hoạ cho tính chủ quan của thể. Trong tiếng Anh, hoặc các ngôn ngữ biến hình khác như tiếng Pháp, sự thay đổi góc nhìn gắn hoàn toàn với sự thay đổi hình thái của vị từ, và điều này gây trở ngại cho người học Việt nam trong việc nắm bắt ý nghĩa thể.

Sự khác biệt về cách thức lựa chọn để mã hoá các thành tố cấu thành sự tình chuyển động trong hai ngôn ngữ. Tiếng Anh mã hoá phương thức chuyển động trong cấu trúc của bản thân vị từ chuyển động nên không thể dựa vào chỉ ngữ nghĩa của vị từ để xác định giá trị thể của sự tình liên quan mà phải dựa các thành tố của chuyển động như lộ trình, đích hay nguồn do phương thức không có tính hạn định. Nếu những thành tố này có tính xác định, sự tình chuyển động liên quan mới có khả năng được miêu tả là hoàn thành.

Tiếng Việt có khả năng biểu thị chuyển động bằng kết cấu chuỗi thường bao gộp hai vị từ chuyển động. Phương thức và lộ trình chuyển động đều được biểu thị bằng vị từ, trong khi đó, lộ trình của chuyển động tiếng Anh lại biểu thị bằng hệ thống giới từ phức tạp. Các giới từ phức có thể đồng xuất hiện trong câu và biểu thị các thành tố khác nhau và đây cũng là trở ngại lớn của người học Việt Nam.

4.5.2. Những tương đồng

Những tương đồng về cấu trúc sự tình và về thể giữa lớp vị từ này trong tiếng Anh và tiếng Việt có lẽ không nhiều. Về cấu trúc sự tình chuyển động, các thành tố cấu thành một sự tình chuyển động có tính phổ quát vì chuyển động là một phổ niệm. Chẳng hạn, người học tiếng Anh có thể tiếp nhận dễ dàng ý nghĩa, cách sử dụng của những vị từ chuyển động như come in, come out, go to, go up, go down, go out, v.v. vì có sự tương đồng giữa hai ngôn ngữ trong việc mã hoá hướng chuyển động. Tuy nhiên, việc tiếp nhận những vị từ kiểu như walk across to, walk off to, v.v. thì hoàn toàn khác, sự khó khăn nằm ở hệ thống giới từ theo sau.

Về giá trị thể, các sự tình trong tiếng Anh và tiếng Việt đều có những thuộc tính thời gian liên quan đến thể như hữu đích, vô đích, đoạn tính, điểm tính…vì đây là những thuộc tính phổ quát trong ngôn ngữ.

4.6. Hướng tiếp cận giảng dạy hình thái tiếp diễn tiếng Anh
Luận án lựa chọn hình thái tiếp diễn - một trong những hình thái vị từ biểu thịthể phức tạp trong tiếng Anh, để khảo sát cơ sở ngôn ngữ học của các hướng tiếp cận giảng dạy phạm trù thể cho người học tiếng Anh, trên cơ sở đó, luận án đề xuất cách thức giảng dạy sao cho phù hợp với người học Việt Nam. 

4.6.1. Cách giảng dạy phạm trù thì, thể hiện nay ở Việt Nam

Các phạm trù ngữ pháp gắn với vị từ như thì, thể, thức và thái trong các ngôn ngữ biến hình, mà cụ thể là tiếng Anh, luôn đặt ra nhiều vấn đề cho người dạy và người học. Tình hình này gắn chặt với sự khác biệt về loại hình học giữa hai ngôn ngữ. Tiếng Anh, thì thể, thức và thái đều được biểu thị trong cấu trúc của vị từ. Chẳng hạn, thì được miêu tả dựa trên đặc trưng [(đánh đấu] của vị từ và do đó thì được lưỡng phân thành quá khứ và phi quá khứ. Trong khi đó, tiếng Việt - một ngôn ngữ phi hình thái lại biểu thị các quan hệ ngữ pháp bên ngoài cấu trúc từ, tức bằng trật tự từ, hư từ. Tuy nhiên, hư từ tiếng Việt không tạo thành một hệ đối lập để xác định phạm trù ngữ pháp, cụ thể là phạm trù thì. Hệ thống thì tiếng Anh là hệ thống lưỡng phân, hay nói đơn giản là hệ thống gồm hai thì đối lập nhau là một điều xa lạ với người học, thậm chí cả người dạy. 
4.6.2. Hướng tiếp cận truyền thống

Vị từ tĩnh thường không kết hợp với hình thái tiếp diễn. 

Các vị từ biểu thị trạng thái tâm lý như (think, believe...): I think it is all right, trái với các vị từ biểu thị hoạt động tâm lý: I am thinking about it;

Vị từ biểu thị các cảm xúc mang tính thường xuyên: love, like, và hate;

Vị từ biểu thị hoạt động tri giác thụ động: hear, see, trái với listen to, look.
Có thể tổng hợp nội dung của quan điểm truyển thống về hình thái tiếp diễn trong tương quan với hiện tại đơn như trong bảng sau:

	Hình thái vị từ
	vị từ trạng thái
	vị từ hoạt động
	vị từ chuyển loại: trạng thái - hoạt động
	vị từ chuyển loại: hoạt động - trạng thái

	Hiện tại đơn 

(Simple present)
	+
	-
	-
	+

	Hiện tại tiếp diễn (Progressive present)
	-
	+
	+
	-


4.6.3. Hướng tiếp cận theo ngữ pháp tri nhận

Ở những chương trước, luận án bước đầu khảo sát cấu trúc của sự tình chuyển động cũng như cấu trúc thể của sự tình theo hướng tri nhận. Chúng tôi nhận thấy hướng tiếp cận này có thể cung cấp cho việc dạy và học thì, thể trong tiếng Anh những phương tiện được mô hình hoá phản ánh nhận thức của người sử dụng ngôn ngữ về bản chất của sự tình. Vì vậy, chúng tôi cố gắng phân tích, và lựa chọn những nội dung khả dụng của ngữ pháp tri nhận vào công việc dạy học các phương tiện ngữ pháp biểu thị thời gian trong ngôn ngữ, đặc biệt là thể trong tiếng Anh, và cụ thể là thể tiếp diễn.

Tiếp đến, trong tương quan với hình thái tiếp diễn, hướng tiếp cận tri nhận cũng có nhiều điểm giống với hướng truyền thống: (i) hình thái tiếp diễn chỉ kết hợp với vị từ động, (ii) hình thái tiếp diễn phản ánh điểm nhìn sự tình từ bên trong, còn hình thái phi tiếp diễn phản ánh điểm nhìn từ bên ngoài, vì vậy, miêu tả được tính trọn vẹn hay toàn cục của sự tình. Điều bổ sung của quan điểm tri nhận là hình thái tiếp diễn biến sự tình hữu đích thành sự tình vô đích. Điểm này chúng tôi đã phân tích trong chương 3. Tuy nhiên, quan điểm tri nhận và quan điểm truyền thống cũng có những điểm khác nhau rất đáng lưu tâm:

	Quan điểm tri nhận
	Quan điểm truyền thống

	· Tất cả các yếu tố ngữ pháp đều có nghĩa, và hoàn toàn phân tích được. Ví dụ: giới từ into, to hoàn toàn có cấu trúc nghĩa.
	· Không phải tất cả yếu tố ngữ pháp đều có nghĩa, và việc phân tích hoàn toàn không rõ ràng. Ví dụ: into và to không có cấu trúc nghĩa.

	· Nghĩa ngữ pháp là một quá trình khái niệm hoá, do đó, có nhiều cách lý giải khác nhau. Có thể giải thích tác động của giác độ hoàn thành và tiếp diễn với sự tình tĩnh.
	· Không biểu thị khái niệm. Gần như không có những lý giải thoả đáng.

	· Diễn ngôn và các yếu tố ngữ dụng tham gia vào nghĩa của các đặc trưng ngữ pháp
	· Hiếm khi.

	· Ngữ pháp không mang tính võ đoán. Chẳn hạn, quan điểm tri nhận lý giải việc các vị từ ngôn hành như promise chỉ dùng với hình thái phi tiếp diễn: I promise to be home on time. Vị từ promise được xem là biểu thị sự tình “promise” với đầy đủ các kết điểm, diễn ra tức thời với sự tình phát ngôn nên không kéo dài.
	· Ngữ pháp mang tính võ đoán. Quan điểm truyền thống không lý giải.

	· Có khả năng sơ đồ hoá cấu trúc trừu tượng của các yếu tố ngữ pháp như thì, thể.
	· Sự lý giải theo quan điểm truyền thống không gắn với việc sơ đồ hoá các yếu tố ngữ pháp như thì, thể. 


4.6.4. Áp dụng quan điểm tri nhận về sự tình vào giảng dạy thể tiếng Anh

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự tình chuyển động, và tất nhiên loại sự tình này đều xuất hiện dưới cả hai giác độ, tuỳ thuộc vào việc người sử dụng tiếng Anh lựa chọn toàn cục hay bộ phận của sự tình làm tiêu điểm thông tin, trọng tâm của nội dung giao tiếp. 

4.7. Giác độ thể và loại sự tình

4.7.1. Giác độ tiếp diễn không tương thích với sự tình tĩnh

Như những chương trước, luận án đã trình bày ngữ nghĩa của hình thái tiếp diễn tiếng Anh, và ở đây luận án chỉ xin đề cập lại những điểm chính. Như tên gọi “tiếp diễn”, hình thái này của tiếng Anh đặt một sự tình dưới một góc nhìn động, tức xem sự tình liên quan như chuỗi các thay đổi trong không gian và thời gian. Tính không đồng chất của những thay đổi này được xem là điều kiện ngữ nghĩa quan trọng để một sự tình có thể kết hợp với hình thái tiếp diễn. Một chuỗi thay đổi như vậy bắt buộc diễn ra trong thời gian, tức phải kéo dài, vì vậy, tính đoạn cũng được xem là ràng buộc ngữ nghĩa-cú pháp với những vị từ kết hợp với hình thái tiếp diễn.
4.7.2. Giác độ tiếp diễn và sự tình chuyển động tiếng Anh

Nhằm giúp người học có thể hình dung một cách rõ ràng chức năng của hình thái tiếp diễn trong tiếng Anh, luận án sẽ triển khai cách tiếp cận dạy cách sử dụng hình thái này trong tương quan với giác độ hoàn thành. Sự đối sánh này nhằm giúp người học nhận ra sự khác biệt về ý nghĩa thể giữa hai hình thái chứ không phải giữa hai thì, vì giữa simple present và present progressive, hay giữa simple past và past progressive không có sự khác biệt về giá trị thì, cả hai cặp hình thái đều chuyển tải những giá trị thì giống nhau. Simple present và Progressive present đều biểu thị giá trị thì phi quá khứ, mà cụ thể là hiện tại, trong khi đó cặp simple past và past progressive đều là hình thái đánh dấu quá khứ. Sự khác biệt giữa hai cặp hình thái đều xoay quanh giá thể của sự tình. 
4.7.3. Chuyển dịch giác độ tiếp diễn sang tiếng Việt

Ở phần này, luận án tiến hành đối sánh những đề xuất ở bảng trên với cách chuyển dịch của các dịch giả tiểu thuyết Jane Eyre của nữ văn sĩ Charlotte Bronte. Chúng tôi nhận thấy phần lớn, như trong bảng dưới đây cho thấy, vị từ chuyển động miêu tả dưới giác độ tiếp diễn được đánh dấu bằng “đang” trong tiếng Việt với những chuyển động đoạn tính, vô đích. 
4.7.4. Giác độ hoàn thành và sự tình chuyển động tiếng Anh

Trái với giác độ tiếp diễn, giác độ hoàn thành đặt sự tình chuyển động liên quan trong sự trọn vẹn hay trong toàn cục, tức giác độ hoàn thành đánh dấu một diễn trình có kết điểm, diễn tiến và kết điểm. Sự phức tạp của giác độ này lại nằm ở khả năng kết hợp với tất cả loại sự tình nên việc xác định ý nghĩa thể lại tuỳ thuộc vào những yếu tố thể khác xuất hiện trong câu. 


4.8. Chuyển dịch sự tình chuyển động dưới giác độ hoàn thành 
sang tiếng Việt

Như đã nói ở phần trên, giác độ hoàn thành trong tiếng Việt khác với tiếng Anh ở chỗ nó không được đánh dấu (unmarked), và điều này được xác nhận qua cách chuyển dịch các hình thái hoàn thành của tiếng Anh sang tiếng Việt. Luận án ghi nhận khoảng 98 vị từ chuyển động, trong đó có 31 vị từ hữu đích và 67 vị từ vô đích và tất cả đều không được đánh dấu. Và cũng như nhiều nhà Việt ngữ đi trước, luận án góp phần vào điều xác tín là “đã” hay “rồi” trong tiếng Việt không chuyển tải ý nghĩa quá khứ như nhiều người nghĩ. 
4.8.1. Những đề xuất liên quan đến giới ngữ tiếng Anh

4.8.1.1. Giới ngữ kết hợp với vị từ chuyển động có đích

Xét về cấu trúc, tiếng Anh sở hữu hai hệ thống giới ngữ: giới ngữ đơn và giới ngữ phức. Những loại giới ngữ này với tư cách là trung tâm của giới ngữ mã hoá các thành tố khác nhau của sự tình chuyển động do vị từ chuyển động biểu thị. Tuy nhiên, mã hoá thành tố nào lại phụ thuộc vào cấu trúc chuyển động. 
4.8.1.2. Giới ngữ với vị từ chuyển động mã hoá phương thức chuyển động

Trong tiếng Anh, phần lớn các vị từ chuyển động là vị từ mã hoá trong cấu trúc nội tại phương thức chuyển động (manner of motion). Đây là sự khác biệt rất lớn so với các ngôn ngữ Romances như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, v.v. Đặc trưng này của lớp vị từ chuyển động đã mang lại cho những vị từ này khả năng kết hợp với nhiều loại giới ngữ mã hoá các thành tố khác nhau của chuyển động. Các vị từ chuyển động mã hoá phương thức có thể phân thành hai loại: (i) chuyển động chuyển vị và (ii) chuyển động không chuyển vị. 

Vị từ biểu thị chuyển động không chuyển vị [-translative]

Sự khác biệt ở đặc trưng [(chuyển vị] đã triệt tiêu khả năng kết hợp với các giới ngữ chỉ hướng của các vị từ chuyển động [-chuyển vị]:

Vị từ biểu thị chuyển động chuyển vị [+translative]

Trái với các vị từ không chuyển vị, các vị từ chuyển động [-định hướng] như run, walk, swim, float, stumble, stride…có thể kết hợp với nhiều loại giới ngữ khác nhau. 

4.8.1.3. Đề xuất liên quan đến giảng dạy giới từ tiếng Anh trong kết 
cấu sự tình chuyển động

Xét về mô hình từ vựng hóa chuyển động, tiếng Anh và tiếng Việt có những tương đồng và dị biệt. Những khác biệt và tương đồng này có thể được xác định thông qua biểu hiện ngữ nghĩa của các kết cấu chuyển động tiếng Anh. Vì vậy, nó có thể có ích cho người Việt, - những người sử dụng thứ tiếng mã hóa cả hai thành tố chuyển động quan trọng là hướng và phương thức trong việc sử dụng các kết cấu chuyển động tiếng Anh. Trong tiếng Anh, các vị từ chuyển động biểu thị phương thức (manner verbs) nhiều hơn các vị từ biểu thị hướng (path verbs). Hướng chuyển động trong tiếng Anh được biểu thị bằng hệ thống giới ngữ hoặc phó từ. Vì vậy, việc hiểu rõ các biểu hiện ngữ nghĩa của các kết cấu chuyển động tiếng Anh và nhận diện sự khác biệt về vấn đề liên quan giữa hai ngôn ngữ sẽ giúp người học sử dụng chính xác và tự nhiên hơn các kết cấu chuyển động trong tiếng Anh.

TIỂU KẾT:
Trong chương này, luận án trình bày các hướng tiếp cận giảng dạy thể trong tiếng Anh, trong đó luận án chú trọng hướng tiếp cận tri nhận vì hướng này giúp người sử dụng/người học hình dung được diễn trình của sự tình. Ngoài ra, để xác định ý nghĩa thể của sự tình chuyển động, người học cần nắm các khái niệm thể liên quan như [(động], [(đoạn tính], [(hữu đích], và hình thái vị từ chuyển tải sự đối lập về giác độ thể như [(tiếp diễn] vì ý nghĩa thể được xác lập dựa trên sự tương tác giữa những yếu tố này. Luận án cũng đề cập đến việc giảng dạy các giới từ sau vị từ chuyển động tiếng Anh nhằm giúp người sử dụng/người học hiểu được căn nguyên phức tạp của phạm trù này, qua đó giúp họ hiểu và sử dụng chính xác các sự tình chuyển động trong tiếng Anh. 

KẾT LUẬN

Trong luận án này, chúng tôi khảo sát phạm trù thể của một lớp vị từ khá đặc biệt của tiếng Anh- vị từ chuyển động. Sự đặc biệt này, theo chúng tôi, cũng chính là sự phức tạp trong cấu trúc chuyển động do vị từ, các tham tố cùng xuất hiện chung quanh vị từ trung tâm tạo nên. Để khảo sát và miêu tả chính xác ý nghĩa thể của sự tình chuyển động trong tiếng Anh, chúng tôi vận hành hai hệ thống khái niệm liên quan: (a) thể dựa trên sự tình hay thể từ vựng và (b) thể dựa trên góc nhìn hay thể ngữ pháp. 

Thể từ vựng là sự phân chia sự tình dựa trên các thuộc tính đặc trưng thời gian nội tại của sự tình. Những đặc trưng này còn được gọi là đặc trưng thể được chúng tôi miêu tả dựa trên sự phân loại của Vendler (1967) và sự phân loại mở rộng của Smith (1997). Luận án còn sử dụng hướng khảo sát cấu trúc nội tại của sự tình của Ngữ pháp tri nhận của Langacker (1987) nhằm sơ đồ hoá cấu trúc bên trong của sự tình. Trong luận án này, chúng tôi phân loại sự tình chuyển động tiếng Anh thành bốn loại: (i) sự tình đoạn tính vô đích, (ii) sự tình đoạn tính hữu đích, (iii) sự tình điểm tính hữu đích và (iv) sự tình điểm tính vô đích. Sự phân loại này được thực hiện sau khi chúng tôi khảo sát đặc trưng ngữ nghĩa, đặc trưng cú pháp của tất cả các yếu tố xuất hiện chung quanh vị từ chuyển động, đặc biệt là chúng tôi khảo sát sự tương tác giữa các tham tố như danh ngữ, giới ngữ với vị từ chuyển động. Nói một cách cụ thể, chúng tôi khảo sát cấu trúc của sự tình chuyển động dựa trên tương tác giữa cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ và cấu trúc ngữ nghĩa của các tham tố. Trước tiên, sự chuyển động do vị từ biểu thị được luận án phân loại dựa trên quan điểm của Talmy (1985, 1991, 2000). Hai loại chuyển động: chuyển động tịnh tiến, tức chuyển động chuyển vị, và chuyển động tại vị, tức phi chuyển vị được xác lập dựa trên cấu trúc ngữ nghĩa của vị từ liên quan, tiếp đến các thành tố của chuyển động cũng được xác lập dựa trên kết quả phân loại vị từ chuyển động. Mỗi loại hình chuyển động phải gắn với một thành tố: hướng, đích, con đường, vị trí hay phương thức chuyển động. Vị từ chuyển động tiếng Anh phần lớn mã hoá phương thức chuyển động trong cấu trúc ngữ nghĩa của nó, nên rất nhiều thành tố có thể xuất hiện với nó, như hướng, đích, con đường… do các giới ngữ theo sau biểu thị. Với vị từ chuyển động tiếng Anh, những giới ngữ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định cấu trúc nội tại của chuyển động. Những vấn đề đặt ra là tham tố nào có chức năng hạn định sự tình, và sự hạn định này thuộc cấu trúc nội tại của sự tình hay nằm ngoài cấu trúc này. Các yếu tố hạn định nội tại giúp chúng tôi xác lập ý nghĩa hay thuộc tính hữu đích của sự tình chuyển động và thuộc tính đối lập là thuộc tính vô đích. Diễn trình của chuyển động miêu tả chuyển động diễn tiến trong thời gian, cách thức chuyển động diễn ra trong thời gian, v.v.

Hệ thống khái niệm quan trọng thứ hai là thể dựa trên góc nhìn (viewpoint aspect) hay còn gọi là thể ngữ pháp (grammatical aspect), tức hình thái thể được biểu thị bằng phương tiện hình thái học. Sự đối lập về giác độ thể trong tiếng Anh dựa trên sự đối lập giữa giác độ tiếp diễn (progressive viewpoint), một nội dung quan trọng của giác độ không hoàn thành (imperfetcive viewpoint) và giác độ phi tiếp diễn (non-progressive viewpoint), trong luận án, thuật ngữ giác độ hoàn thành (perfective viewpoint) của Smith (1997) được luận án sử dụng để miêu tả giác độ phi tiếp diễn.

Ý nghĩa thể của sự tình chuyển động nói riêng, của những loại sự tình khác nói chung chỉ được xác lập dựa trên sự tương tác giữa thể từ vựng và thể ngữ pháp. Trong luận án này, chúng tôi cố gắng lý giải những ràng buộc ngữ nghĩa giữa hai phạm trù này khi kết hợp với nhau, chẳng hạn, sự tình tĩnh không tương thích với giác độ tiếp diễn, nói cụ thể là những sự tình kiểu như “I know the answer” với vị từ know sẽ không xuất hiện trong hình thái tiếp diễn như “I am knowing the answer”, những câu kiểu như vậy được xem là bất khả chấp về mặt ngữ pháp, hoặc các sự tình điểm tính (punctual situations) về cơ bản cũng không kết hợp với hình thái tiếp diễn, nhưng nếu có, cấu trúc sự tình chuyển động liên quan phải thay đổi, chẳng hạn những sự tình điểm tính trong hình thái tiếp diễn được xem là sự tình tái diễn hoặc một tiền sự tình trong tương quan với sự tình chính.

Giác độ tiếp diễn, nói chung, miêu tả sự tình chuyển vị từ bên trong. Chỉ một phân khúc của sự tình liên quan được thông tin, được đẩy làm tiêu điểm của thông tin. Giác độ tiếp diễn không cung cấp thông tin về khởi điểm và kết điểm của sự tình. Trái lại, giác độ hoàn thành miêu tả sự tình trong toàn cục, trong sự trọn vẹn với đầy đủ các phân đoạn: khởi điểm, diễn tiến và kết điểm. Tuy nhiên cần phân định kết điểm nội tại hay kết điểm tự nhiên và kết điểm áp định hay kết điểm bên ngoài. Kết điểm tự nhiên thuộc cấu trúc nội tại của sự tình, còn kết điểm áp định không thuộc cấu trúc nội tại mà do tác vị từ bên ngoài. Sự tình chuyển động hữu đích có kết điểm nội tại, còn sự tình vô đích có kết điểm áp định. 

Về mặt thực tiễn, trong luận án này, chúng tôi cố gắng phân định các khái niệm liên quan như thì (tense) và thể (aspect) vì hai khái niệm này đểu liên quan đến thời gian của sự tình, song đó là những kiểu thời gian khác nhau: thời gian khác quan (thì) và thời gian chủ quan (thể). Giảng dạy thì thật sự không gây nhiều khó khăn như thể, vì thể gắn với thời gian chủ quan, do vậy thể tuỳ thuộc vào ý định của người sử dụng ngôn ngữ. Họ có thể lựa chọn giác độ thể để phục vụ cho ý định giao tiếp của mình.

Giảng dạy sự tình chuyển động, chứ không phải vị từ chuyển động, là mục đích mà luận án hướng đến vì sự tình chuyển động bao hàm nhiều yếu tố quan trọng, từ cấu trúc của bản thân vị từ cho đến cấu trúc của các giới ngữ theo sau vị từ. Đặc biệt, giới ngữ, như chúng tôi đã trình bày ở những phần trên, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc sự tình chuyển động, do vậy, giảng dạy giới ngữ trong khung vị ngữ biểu thị chuyển động cũng là ưu tiên của luận án. Hệ thống giới từ tiếng Anh, đặc biệt là giới từ kết hợp với các vị từ chuyển động, cần được giảng dạy một cách có hệ thống và chính xác để người học có thể hiểu và sử dụng đúng các giới từ. Đây cũng là vấn đề liên quan đến dịch thuật, do việc mã hoá các thành tố chuyển động khác nhau giữa hai ngôn ngữ, qua khảo sát cách chuyển dịch sự tình chuyển động, trong đó, có giới ngữ biểu thị hướng, đích… Việc so sánh, đối chiếu các cách chuyển dịch cũng như các phương tiện chuyển dịch thể giữa tiếng Anh với tiếng Việt cho phép luận án góp một phần quan trọng vào việc dạy tiếng Anh cho người Việt nói chung. 

Về phương diện thể, trong luận án, chúng tôi tiến hành so sánh cách chuyển dịch ý nghĩa thể và cách chuyển dịch sự tình chuyển động tiếng Anh sang tiếng Việt. Qua việc đối sánh, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt loại hình ngôn ngữ là nguyên nhân của việc giác độ thể hoàn thành trong tiếng Việt không đánh dấu, cũng như hệ thống giới ngữ sau vị từ chuyển động trở thành một thách thức quan trọng với người Việt học tiếng Anh. Còn giác độ chưa hoàn thành trong tiếng Việt được biểu thị bằng nhiều phương tiện khác nhau mang đặc trưng của loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Luận án này, về phương diện lý luận, cho thấy chuyển động mặc dù là hiện tượng phổ quát, song khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ thì lại mang tính loại hình ngôn ngữ, cũng như mang tính văn hoá-tâm lý của ngôn ngữ đó. Mặc dù đối tượng nghiên cứu của luận án là thể của vị từ chuyển động tiếng Anh, song qua hiện tượng này chúng tôi góp phần củng cố quan điểm tiếng Việt là ngôn ngữ “hữu thể vô thì” (Cao Xuân Hạo,1998,2000) của các nhà nghiên cứu đi trước.

Luận án này còn chưa đề cập đến quá trình thụ đắc vị từ chuyển động, cùng với các tham tố của nó và quan trọng là thụ đắc thể của người Việt khi học tiếng Anh. Và đây cũng chính là hướng nghiên cứu tiếp theo mà chúng tôi hướng tới. 
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